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(1) Nhà A
· Hiện trạng nhà A
Công trình đã lâu không sử dụng nên xuống cấp nghiêm trọng. Các hạng mục hư hỏng bao gồm: 
· Nền nhà bị bong rộp
· Tường, trần nhà bong tróc, nứt vỡ: 40%
· Trần nhà thấm, dột
· Hệ thống cửa gỗ, cửa sổ bị cong vênh, sệ cánh, mất màu và hỏng khóa
· Sơn tường rêu mốc, bong tróc, thấm 
· Cửa gỗ và vách ốp gỗ tầng 2 bị mối xông
· Lan can mặt tiền vỡ, hoa sắt bị gỉ bong tróc
· Sàn gỗ bị thấm nước và mối xông
· Một số cửa ra vào bị hỏng
· Dàn nắng nứt vỡ
· Mái tôn, xà gồ hoen gỉ sét, thấm dột nhiều chỗ
· Sê nô mái đọng nước thấm dột nhiều điểm
· Hệ thống thoát nước mái hư hỏng hoàn toàn
· Toàn bộ thiết bị đèn chiếu sáng và cáp điện đến thiết bị trong phòng bị hỏng.
· Điều hòa xuống cấp cần bảo dưỡng toàn bộ, hư hỏng cần kiểm tra sửa chữa.
· Nội dung tháo dỡ nhà A
· Tháo dỡ 40% lớp trát các khu vực trần, tường nền bị bong tróc
· Cạo vệ sinh toàn bộ lớp sơn cũ đã rêu mốc
· Tháo dỡ dàn nắng đã vỡ gẫy 
· Tháo dỡ các cửa đã bị mối mọt hỏng (theo thống kê cửa)
· Tháo dỡ phần sàn gỗ tầng 2, phào gỗ chân tường cao 10cm 
· Tháo dỡ tường ốp gỗ
· Tháo dỡ mái tôn gỉ 
· Tháo dỡ lớp trát seno thoát nước mái, và mái sảnh tầng 1
· Tháo dỡ hệ thống thiết bị điện đèn chiếu sáng trong phòng đã hư hỏng
· Cạo gỉ sét hoa sắt 
· Tháo dỡ rèm cửa sổ tầng 1 : 3 bộ, tầng 2 : 14 bộ
· Nội dung sửa chữa nhà A
· Trát lại 40% trần tường vữa xi măng mác 75 dầy 2cm
· Sơn lại toàn bộ tường trong nhà 1 lớp lót, 2 lớp mầu vàng kem
· Sơn bả lại toàn bộ tường ngoài nhà 1 lớp lót, 2 lớp mầu theo hiện trạng
· Trát cạnh cửa tháo dỡ 
· Thay mới phần mái tôn dầy 0.42 mầu xanh, úp nóc úp cạnh, khung xương xà gồ mái thép v50x50x3a500 giữ nguyên, đánh gỉ sơn lại 1 lớp chống gỉ, 2 lớp màu.
· Chống thấm gốc pu hoặc gốc xi măng seno thu nước tầng tum và mái sảnh tầng 1 (theo chi tiết ghi chú quy trình chống thấm)
· Làm mới hệ thống điện đi nổi trong từng phòng, hành lang (thay atomat từng phòng, làm mới đèn chiếu sáng và ổ cắm thiết bị hút ẩm)
· Sửa chữa hệ thống thoát nước mái, chống thấm cổ ống gốc pu hoặc gốc xi măng
· Bảo dưỡng toàn bộ điều hòa cũ, sửa chữa các máy hư hỏng bổ sung máy các khu vực không đảm bảo
· Chống mối mọt công trình
· Sửa chữa sơn lại toàn bộ cửa đi cửa sổ, thay khóa cửa đi, dán đề can cản sáng khu vực ô kính cửa.
· Bổ sung nội quy tiêu lệnh, bình chữa cháy 
· Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình
· Không cải tạo khu vệ sinh, khóa nước, tắt nguồn điện đóng của khóa lại
· Sơn 1 lớp chống gỉ, 2 lớp mầu
(2) Nhà 2A
· Hiện trạng nhà 2A
· Nhà mới được sơn sửa lại 
· Vách gỗ phòng họp bị mối xông hỏng 
· Sàn gỗ bị mối xông 
· Thiết bị đèn điện chiếu sáng, điều hòa vẫn đảm bảo sử dụng được
· Nội dung tháo dỡ nhà 2A
· Tháo dỡ vách gỗ phòng họp cao 5m bị mối xông
· Tháo dỡ sàn gỗ bị mối xông
· Tháo dỡ rèm cửa
· Nội dung sửa chữa nhà 2A
· Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình
· Trát xi măng mác 75 dầy 2cm toàn bộ khu tháo vách gỗ 
· Sơn bả 2 lớp màu, 1 lớp lót tường mới trát
· Bổ sung nội quy tiêu lệnh, bình chữa cháy
· Chống mối công trình
(3) Nhà 3A
· Hiện trạng nhà 3A
· Công trình để không đã xuống cấp bụi bặm cần vệ sinh công nghiệp toàn bộ
· Nền nhà nhiều điểm bong rộp 
· Tường, trần nhà nhiều điểm bong tróc, nứt vỡ: 30%
· Trần thấm dột 
· Cửa đi, cửa sổ sệ cánh, khóa đã hỏng cũ
· Sơn tường rêu mốc bong tróc, thấm 
· Seno thu nước bị đọng nước thấm dột nhiều 
· Hệ thống thoát nước mái hư hỏng 
· Thiết bị điện đèn chiếu sáng cơ bản đã hư hỏng xuống cấp giữ lại đường dây lộ chính làm mới trong phòng phù hợp với công năng mới
· Điều hòa cũng xuống cấp cần bảo dưỡng toàn bộ, hư hỏng cần được kiểm tra sửa chữa
· Nội dung tháo dỡ nhà 3A
· Tháo dỡ 20 m2 nền bong rộp, đục lớp lát nền  
· Tháo dỡ 30 % lớp trát tường và trần bị bong tróc  
· Cạo vệ sinh toàn bộ sơn tường, trần  
· Tháo dỡ toàn bộ lớp trát, chống thấm senoo cũ 
· Tháo dỡ hệ cầu chắn rác 
· Tháo dỡ hệ thống thiết bị điện đèn chiếu sáng trong phòng đã hư hỏng
· Tháo dỡ hệ thống bếp công nghiệp inox : 5.5x1x0.8m
· Tháo dỡ hệ thống thông gió inox : 5.5x1x0.6
· Nội dung sửa chữa nhà 3A
· Lát nền 20m2 gạch ceramic 400x400  
· Trát 30 % tường và trần vữa xi măng mác 75 dầy 2cm
· Sơn lại toàn bộ tường trong nhà 1 lớp lót, 2 lớp mầu vàng kem
· Sơn bả lại toàn bộ tường ngoài nhà 1 lớp lót, 2 lớp mầu theo hiện trạng
· Chống thấm gốc pu hoặc gốc xi măng seno thu nước mái, chống thấm cổ ống thoát nước mái 
· Thay thế 9 cầu chắn rác inox 90-150
· Làm mới hệ thống điện đi nổi trong từng phòng, hành lang (thay atomat từng phòng, làm mới đèn chiếu sáng và ổ cắm thiết bị hút ẩm)
· Bảo dưỡng toàn bộ điều hòa cũ, sửa chữa các máy hư hỏng bổ sung máy các khu vực không đảm bảo
· Chống mối mọt công trình
· Sửa chữa sơn lại toàn bộ cửa đi cửa sổ, thay khóa cửa đi, dán đề can cản sáng khu vực ô kính cửa.
· Bổ sung nội quy tiêu lệnh, bình chữa cháy 
· Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình
· Không cải tạo khu vệ sinh, khóa nước, tắt nguồn điện đóng của khóa lại
· Bịt cửa tời bằng alu mầu vàng dầy 2mm, khung sắt 15x15x1.2a600 - tầng 1: 1x3.6 m, tầng 2: 1x3m 
(4) Nhà 4A
· Hiện trạng nhà 4A
· Nhà mới được sơn sửa mặt ngoài lại 
· Cửa thông phòng bị cong vênh
· Nội thất rèm đã hỏng cần được chỉnh trang cải tạo
· Vách tường ốp nỉ và ốp gỗ không phù hợp làm kho
· Điều hòa cũng xuống cấp cần bảo dưỡng toàn bộ, hư hỏng cần được kiểm tra sửa chữa
· Nội dung tháo dỡ nhà 4A
· Tháo dỡ 14 bộ rèm kích thước 3mx6m
· Tháo dỡ vách tường ốp nỉ, vách ốp gỗ tường cao 0.9m
· Nội dung sửa chữa nhà 4A
· Sửa chữa sơn lại toàn bộ cửa đi cửa sổ, thay khóa cửa đi, dán đề can cản sáng khu vực ô kính cửa.
· Làm mới hệ thống điện đi nổi trong từng phòng, hành lang (thay atomat từng phòng, làm mới đèn chiếu sáng và ổ cắm thiết bị hút ẩm)
· Bảo dưỡng toàn bộ điều hòa cũ, sửa chữa các máy hư hỏng bổ sung máy các khu vực không đảm bảo
· Chống mối mọt công trình
· Bổ sung nội quy tiêu lệnh, bình chữa cháy 
· Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình
(5) Nhà 5A
· Hiện trạng nhà 5A
· Công trình để không đã xuống cấp bụi bặm cần vệ sinh công nghiệp toàn bộ
· Nền nhà nhiều điểm bong rộp 
· Tường, trần nhà nhiều điểm bong tróc, nứt vỡ: 30%
· Trần thấm dột 
· Cửa gỗ, cửa sổ cong vênh, sệ cánh, mất mầu khóa đã hỏng cũ
· Sơn tường rêu mốc bong tróc, thấm 
· Một số cửa ra vào bị hỏng 
· Seno thu nước bị đọng nước thấm dột nhiều 
· Hệ thống thoát nước mái hư hỏng 
· Thiết bị điện đèn chiếu sáng cơ bản đã hư hỏng xuống cấp giữ lại đường dây lộ chính làm mới trong phòng phù hợp với công năng mới
· Điều hòa cũng xuống cấp cần bảo dưỡng toàn bộ, hư hỏng cần được kiểm tra sửa chữa
· Nội dung tháo dỡ nhà 5A
· Tháo dỡ 3 vách thạch cao 4.8mx3.5m
· Tháo dỡ 35 m2 nền gạch 300x300
· Tháo dỡ 30 m2 nền gạch 600x600 
· Tháo dỡ 20% lớp trát tường và trần bị bong tróc  
· Cạo vệ sinh toàn bộ sơn tườn, trần  
· Tháo dỡ toàn bộ lớp trát, chống thấm seno cũ 
· Tháo dỡ 8 cầu chắn rác 
· Tháo dỡ hệ thống thiết bị điện đèn chiếu sáng trong phòng đã hư hỏng
· Tháo dỡ điều hòa (theo thống kê điều hòa)
· Nội dung sửa chữa nhà 5A
· Lát nền 35m2 gạch ceramic 300x300  
· Lát nền 30m2 gạch ceramic 600x600  
· Trát 30% tường và trần vữa xi măng mác 75 dầy 2cm
· Sơn lại toàn bộ tường trong nhà 1 lớp lót, 2 lớp mầu vàng kem
· Sơn bả lại toàn bộ tường ngoài nhà 1 lớp lót, 2 lớp mầu theo hiện trạng
· Chống thấm gốc pu hoặc gốc xi măng seno thu nước mái, chống thấm cổ ống thoát nước mái 
· Thay thế 8 cầu chắn rác inox 90-150
· Sửa chữa sơn lại toàn bộ cửa đi cửa sổ, thay khóa cửa đi, dán đề can cản sáng khu vực ô kính cửa.
· Làm mới hệ thống điện đi nổi trong từng phòng, hành lang (thay atomat từng phòng, làm mới đèn chiếu sáng và ổ cắm thiết bị hút ẩm)
· Bảo dưỡng toàn bộ điều hòa cũ, sửa chữa các máy hư hỏng bổ sung máy các khu vực không đảm bảo
· Chống mối mọt công trình
· Sửa chữa (ốp vật liệu theo chi tiết) toàn bộ cửa đi cửa sổ, thay khóa cửa đi 
· Bổ sung nội quy tiêu lệnh, bình chữa cháy 
· Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình
· Không cải tạo khu vệ sinh, khóa nước, tắt nguồn điện đóng của khóa lại
(6) Nhà 1A
· Hiện trạng nhà 1A
· Công trình đã xuống cấp bụi bặm
· Mái ngói, seno thu nước bị tắc gây rêu mốc thấm hỏng trần 
· Tường, trần nhà nhiều điểm bong tróc,rêu mốc:30%
· Trần thấm, rêu mốc 
· Cửa gỗ kính, cửa sổ cong vênh, sệ cánh, mất mầu khóa đã hỏng cũ
· Sàn gỗ một số phòng đã xuống cấp 
· Seno thu nước bị đọng nước thấm dột nhiều 
· Hệ thống thoát nước mái hư hỏng hoàn toàn 
· Thiết bị điện đèn chiếu sáng cơ bản đã hư hỏng xuống cấp giữ lại đường dây lộ chính làm mới trong phòng phù hợp với công năng mới
· Điều hòa cũng xuống cấp cần bảo dưỡng toàn bộ, hư hỏng cần được kiểm tra sửa chữa
· Nội dung tháo dỡ nhà 1A
· Tháo dỡ 30% lớp trát các khu vực trần, tường nền bị bong tróc
· Tạo vệ sinh toàn bộ lớp sơn cũ đã rêu mốc
· Sửa chữa (ốp vật liệu theo chi tiết) sơn lại toàn bộ cửa đi cửa sổ, thay khóa cửa đi 
· Tháo dỡ phần sàn gỗ tầng 2
· Tháo dỡ tường ốp gỗ
· Tháo dỡ lớp trát seno thoát nước mái, và mái sảnh tầng 1
· Tháo dỡ hệ thống thiết bị điện đèn chiếu sáng trong phòng đã hư hỏng
· Nội dung sửa chữa nhà 1A
· Trát lại 30% trần tường vữa xi măng mác 75 dầy 2cm
· Sơn lại toàn bộ tường trong nhà 1 lớp lót, 2 lớp mầu vàng kem
· Sơn bả lại toàn bộ tường ngoài nhà 1 lớp lót, 2 lớp mầu theo hiện trạng
· Chống thấm gốc pu hoặc gốc xi măng seno thu nước tầng tum và mái sảnh tầng 1 (theo chi tiết ghi chú quy trình chống thấm)
· Làm mới hệ thống điện đi nổi trong từng phòng, hành lang (thay atomat từng phòng, làm mới đèn chiếu sáng và ổ cắm thiết bị hút ẩm)
· Thay thế 8 cầu chắn rác inox 90-150, chống thấm cổ ống gốc pu hoặc gốc xi măng
· Bảo dưỡng toàn bộ điều hòa cũ, sửa chữa các máy hư hỏng bổ sung máy các khu vực không đảm bảo
· Chống mối mọt công trình
· Sửa chữa sơn lại toàn bộ cửa đi cửa sổ, thay khóa cửa đi, dán đề can cản sáng khu vực ô kính cửa.
· Bổ sung nội quy tiêu lệnh, bình chữa cháy 
· Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình
· Không cải tạo khu vệ sinh, khóa nước, tắt nguồn điện đóng của khóa lại
(7) nhà 1B
· Hiện trạng nhà 1B
· Công trình mới được sơn lại
· Chân tường tầng 1 ốp nhựa cao 50cm, tuy nhiên chân tường tầng 1 bị thấm rộp nặng
· Phòng truyền thống tầng 2 ốp gỗ không phù hợp công năng mới.
· Mặt ngoài công trình vẫn còn tương đối mới
· Thiết bị điện đèn chiếu sáng không phù hợp với công năng mới giữ lại đường dây lộ chính làm mới trong phòng phù hợp với công năng mới
· Điều hòa cũng xuống cấp cần bảo dưỡng toàn bộ, hư hỏng cần được kiểm tra sửa chữa
· Nội dung tháo dỡ nhà 1B
· Tháo ốp nhựa chân tường phòng theo bản vẽ tầng 1 cao 0.5m, tháo dỡ lớp trát cao 1m
· Tháo dỡ sàn gỗ, tường ốp phòng p.1b-305
· Tháo dỡ hệ thống thiết bị điện, đèn chiếu sáng
· Nội dung sửa chữa nhà 1B
· Trát lại chân tường các phòng theo bản vẽ cao 1m
· Sơn bả lại tường các phòng tầng 1 theo bản vẽ
· Sơn bả lại toàn bộ phòng p.1b-305
· Bảo dưỡng toàn bộ điều hòa cũ, sửa chữa các máy hư hỏng bổ sung máy các khu vực không đảm bảo
· Chống mối mọt công trình
· Bổ sung nội quy tiêu lệnh, bình chữa cháy 
· Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình
· Không cải tạo khu vệ sinh, khóa nước, tắt nguồn điện đóng của khóa lại
(8) nhà E
· Hiện trạng nhà E
· Tầng 2 mới được sơn lại tuy nhiên cũng đã xuống cấp 
· Tường, trần nhà tầng 2 bong tróc, nứt vỡ 20%
· Tầng 3 xuống cấp nghiêm trọng
· Công trình để không đã lâu xuống cấp bụi bặm hư hỏng cần được vệ sinh công nghiệp toàn bộ
· Nền nhà nhiều điểm bong rộp 
· Tường, trần nhà tầng 3 bong tróc, nứt vỡ 60%
· Trần rơi thấm dột 
· Ban công tam cấp rêu mốc
· Cửa gỗ, cửa sổ cong vênh, sệ cánh, mất mầu khóa đã hỏng cũ
· Sơn tường rêu mốc bong tróc, thấm 
· Cửa gỗ, vách ốp gỗ tầng 2 bị mối xông đã hỏng  
· Seno thu nước bị đọng nước thấm dột nhiều 
· Hệ thống thoát nước mái hư hỏng hoàn toàn 
· Thiết bị điện đèn chiếu sáng cơ bản đã hư hỏng xuống cấp giữ lại đường dây lộ chính làm mới trong phòng phù hợp với công năng mới
· Điều hòa cũng xuống cấp cần bảo dưỡng toàn bộ, hư hỏng cần được kiểm tra sửa chữa
· Một số vị trí cần bổ sung điều hòa bị thiếu.
· Nội dung tháo dỡ nhà E
Tầng 2: cao 4m
· Tháo dỡ 20% lớp trát các khu vực trần, tường nền bị bong tróc
· Cạo vệ sinh 50% lớp sơn cũ đã rêu mốc
· Tháo dỡ hệ thống thiết bị điện đèn chiếu sáng trong phòng đã hư hỏng
· Tháo dỡ điều hòa (theo thống kê điều hòa)
Tầng 3: cao 4m
· Tháo dỡ  60% lớp trát các khu vực trần, tường nền bị bong tróc
· Cạo vệ sinh toàn bộ lớp sơn cũ đã rêu mốc
· Tháo dỡ hệ thống thiết bị điện đèn chiếu sáng trong phòng đã hư hỏng
· Tháo dỡ điều hòa (theo thống kê điều hòa)
Tầng mái : 
· Tháo dỡ lớp trát seno thu nước
· Nội dung sửa chữa nhà E
· Mặt ngoài công trình không cải tạo 
Tầng 2: cao 4m
· Trát lại 20% lớp trát các khu vực trần, tường nền bị bong tróc
· Sơn lại 50% tường, trần 1 lớp lót, 2 lớp màu
· Làm mới hệ thống điện đi nổi trong từng phòng, hành lang (thay atomat từng phòng, làm mới đèn chiếu sáng và ổ cắm thiết bị hút ẩm)
· Sửa chữa hệ thống thoát nước mái, chống thấm cổ ống gốc pu hoặc gốc xi măng
· Bảo dưỡng toàn bộ điều hòa cũ, sửa chữa các máy hư hỏng bổ sung máy các khu vực không đảm bảo
· Chống mối mọt công trình
· Sửa chữa sơn lại cửa đi cửa sổ, thay khóa cửa đi 
· Pccc xem chi tiết bản vẽ pccc
· Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình
Tầng 3: cao 4m
· Tháo dỡ  60% lớp trát các khu vực trần, tường nền bị bong tróc
· Sơn tường, trần 1 lớp lót, 2 lớp màu
· Làm mới hệ thống điện đi nổi trong từng phòng, hành lang (thay atomat từng phòng, làm mới đèn chiếu sáng và ổ cắm thiết bị hút ẩm)
· Sửa chữa hệ thống thoát nước mái, chống thấm cổ ống gốc pu hoặc gốc xi măng
· Bảo dưỡng toàn bộ điều hòa cũ, sửa chữa các máy hư hỏng bổ sung máy các khu vực không đảm bảo
· Chống mối mọt công trình
· Sửa chữa sơn lại toàn bộ cửa đi cửa sổ, thay khóa cửa đi, dán đề can cản sáng khu vực ô kính cửa.
· Bổ sung nội quy tiêu lệnh, bình chữa cháy 
· Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình
Tầng mái: 
· Chống thấm gốc pu hoặc gốc xi măng seno thu nước tầng tum (theo chi tiết ghi chú quy trình chống thấm)
· Không cải tạo khu vệ sinh, khóa nước, tắt nguồn điện đóng của khóa lại


[bookmark: _Toc208301555]Hệ thống chữa cháy
(1) Tổng hợp nhu cầu về chữa cháy
	
	Diện tích (m2)
	Nguy cơ cháy
	Định mức trang bị bình chữa cháy xách tay
	Số lượng bình tính toán (bình)
	Dự phòng 10%
	Tổng lượng bình tính toán (bình)
	Số lượng bình lựa chọn (bình)

	Nhà A

	Tầng 1 
	361
	Trung bình
	1 bình/150m2
	3,0
	1,0
	4,0
	6

	Tầng 2 
	361
	Trung bình
	1 bình/150m2
	3,0
	1,0
	4,0
	6

	Nhà 2A

	Tầng 1 
	480
	Trung bình
	1 bình/150m2
	4,0
	1,0
	5,0
	6

	Tầng 2 
	480
	Trung bình
	1 bình/150m2
	4,0
	1,0
	5,0
	6

	Nhà 3A

	Tầng 1 
	640
	Trung bình
	1 bình/150m2
	5,0
	1,0
	6,0
	8

	Tầng 2 
	587
	Trung bình
	1 bình/150m2
	4,0
	1,0
	5,0
	8

	Nhà 4A

	Tầng 1
	735
	Trung bình
	1 bình/150m2
	5,0
	1,0
	6,0
	8

	Nhà 5A

	Tầng 1 
	275
	Trung bình
	1 bình/150m2
	2,0
	1,0
	3,0
	8

	Tầng 2 
	275
	Trung bình
	1 bình/150m2
	2,0
	1,0
	3,0
	8

	Nhà 1A

	Tầng 1 
	265
	Trung bình
	1 bình/150m2
	2,0
	1,0
	3,0
	6

	Tầng 2 
	265
	Trung bình
	1 bình/150m2
	2,0
	1,0
	3,0
	6

	Tầng tum
	50
	Trung bình
	1 bình/150m2
	1,0
	1,0
	2,0
	2

	Nhà 1B

	Tầng 1 
	389
	Trung bình
	1 bình/150m2
	3,0
	1,0
	4,0
	6

	Tầng 2 
	389
	Trung bình
	1 bình/150m2
	3,0
	1,0
	4,0
	6

	Tầng 3
	389
	Trung bình
	1 bình/150m2
	3,0
	1,0
	4,0
	6

	Nhà E

	Tầng 2
	1.128
	Trung bình
	1 bình/150m2
	8,0
	1,0
	9,0
	14

	Tầng 3 
	1.128
	Trung bình
	1 bình/150m2
	8,0
	1,0
	9,0
	14

	
	
	
	
	
	
	
	


(2) Thông số kỹ thuật Bình chữa cháy
A: Chữa các đám cháy chất rắn như gỗ, giấy, vải, nhựa...
B: Chữa các đám cháy chất lỏng như xăng, dầu, cồn, sơn...
C: Chữa các đám cháy chất khí như gas, metan, axetylen...
Ngoài ra, bình bột ABC còn có thể chữa cháy các thiết bị điện có điện áp thấp (thường dưới 1000V) do bột chữa cháy không dẫn điện.
Thông số kỹ thuật chính
· Tên gọi thông dụng: Bình bột ABC 8kg, Bình chữa cháy MFZL8
· Chất chữa cháy: Bột khô ABC (thành phần chính là Amoni photphat - NH₄H₂PO₄)
· Khối lượng bột: 8 kg (± 2%)
· Tổng trọng lượng bình: Khoảng 10 - 12 kg (bao gồm cả vỏ bình)
· Áp suất làm việc: 1.2 MPa (tương đương 12 bar)
· Áp suất thử nghiệm: 2.5 - 2.7 MPa (tương đương 25 - 27 bar)
· Thời gian phun hiệu quả: Khoảng 13 - 15 giây
· Phạm vi phun xa: Khoảng 4 - 6 mét
· Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +55°C
· Công suất chữa cháy: 4A - 144B - C (theo tiêu chuẩn Việt Nam)
· Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7026:2013
[bookmark: _Toc208301556]Hệ thống điều hòa không khí
(1) Tổng hợp nhu cầu về Hệ thống điều hòa
	Stt
	Hạng mục
	Số lượng
(cái)
	Công suất lạnh
(Btu/h)
	Công suất điện
(kw)
	Ghi chú
	

	I
	Nhà A
	 
	 
	 
	
	

	1
	Tầng 1
	 
	 
	 
	
	

	 
	Phòng N1
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N2
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N3
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N4
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N5
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N6
	4
	9000
	3,2
	
	

	 
	Phòng N7
	4
	9000
	3,2
	
	

	2
	Tầng 2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Phòng N8
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N9
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N10
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N11
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N12
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N13
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N14
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N15
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	Phòng N16
	2
	9000
	1,6
	
	

	 
	Cộng nhà A
	23
	 
	18,4
	
	

	II
	Nhà 2A
	 
	 
	 
	
	

	1
	Tầng 1
	 

	 
	P nghỉ Bí thư 
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P làm việc Bí thư
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P Khách lớn 
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	2
	Tầng 2
	 

	 
	P họp thành ủy
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P Họp nhỏ
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	III
	Nhà 3A
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tầng 1
	 

	 
	P quản trị 1
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P quản trị 2
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P quản trị 3
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P quản trị 4
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P quản trị 5
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P ăn 1
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P ăn 2
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P ăn 3
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	2
	Tầng 2
	 

	 
	P ăn 201
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P ăn 202
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P ăn 203
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P soạn
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	IV
	Nhà 4A
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tầng 1 - Phòng hợp lớn 
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	V
	Nhà 5A
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tầng 1
	 
	 
	 
	
	

	 
	P 5A-101
	3
	9000
	2,7
	
	

	 
	P 5A-102
	3
	9000
	2,7
	
	

	2
	Tầng 2
	 
	 
	 
	
	

	 
	P 5A-201
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	P 5A-202
	2
	9000
	1,6
	
	

	 
	P 5A-203
	1
	9000
	0,8
	
	

	 
	P 5A-204
	2
	9000
	1,6
	
	

	 
	Cộng nhà 5A
	12
	 
	10,2
	
	

	VI
	Nhà 1A
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tầng 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	P.101
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.102
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.103
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.104
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.105
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.106
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.107
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.108
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	2
	Tầng 2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	P.201
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.202
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.203
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.204
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.205
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	VII
	Nhà 1B
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tầng 1
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.101
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.102
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.103
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.104
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.105
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.106
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	2
	Tầng 2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	P.201
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.202
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.203
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.204
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.205
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.206
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.207
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.208
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	3
	Tầng 3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	P.301
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.302
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.303
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.304
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.305
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.306
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.307
	Sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hiện có

	 
	P.308
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	Cộng nhà 1B
	1
	 
	0,94
	
	

	VIII
	Nhà E
	 
	 
	 
	
	

	1
	Tầng 2
	 
	 
	 
	
	

	 
	P. Làm việc 1
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 2
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 3
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 4
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 5
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 6
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 7
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 8
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 9
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 10
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 11
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P. Làm việc 12
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2012
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2013
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2014
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2015
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2016
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2017
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2018
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2019
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2020
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2021
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2022
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.2023
	1
	12.000
	0,94
	
	

	2
	Tầng 3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	P.301
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.302
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.303
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.304
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.305
	2
	12.000
	1,9
	
	

	 
	P.306
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.307
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.308
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.309
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3010
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3011
	 
	 
	 
	
	

	 
	P.3012
	 
	 
	 
	
	

	 
	P.3013
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3014
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3015
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3016
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3017
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3018
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3019
	2
	12.000
	1,9
	
	

	 
	P.3020
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3021
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3022
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	P.3023
	1
	12.000
	0,94
	
	

	 
	Cộng nhà E
	47
	 
	44,2
	 
	 

	 
	Tổng cộng (I-VII)
	35
	 
	28,6
	
	 

	 
	 
	48
	 
	45,2
	
	 


(2) Thông số kỹ thuật hệ thống điều hòa
Máy điều hòa phù hợp cho các không gian phòng có khả năng làm lạnh nhanh, hoạt động bền bỉ và thiết kế hiện đại. 
Các tính năng nổi bật
· Làm lạnh nhanh (Powerful): Chức năng này cho phép máy hoạt động với công suất cực đại để nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt.
· Phin lọc Enzyme Blue + PM2.5: Giúp khử mùi, loại bỏ các tác nhân gây dị ứng và lọc được các hạt bụi mịn PM2.5, mang lại không khí trong lành.
· Chức năng chống ẩm mốc: Sau khi tắt máy, quạt sẽ tiếp tục hoạt động trong 1 giờ để làm khô bên trong dàn lạnh, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn.
· Cánh tản nhiệt dàn nóng chống ăn mòn: Các cánh tản nhiệt được phủ 2 lớp sơn tĩnh điện (nhựa acrylic và chống thấm nước) để tăng khả năng chống mưa axit và ăn mòn của muối.
· Hoạt động êm ái: Độ ồn của dàn lạnh thấp, mang lại không gian yên tĩnh cho người sử dụng.
· Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi: Máy có thể chịu được điện áp không ổn định mà không cần lắp thêm bộ ổn áp.
· Máy điều hòa Công suất : 9.000 BTU (1.0 HP)
· Loại máy: Điều hòa một chiều (chỉ làm lạnh)
· Công suất làm lạnh: 9.000 BTU (1.0 HP)
· Phạm vi hiệu quả: Dưới 15 m²
· Công nghệ: Tiêu chuẩn (Không Inverter)
· Điện năng tiêu thụ: Khoảng 0.78 kW/h
· Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz
· Loại Gas (Môi chất lạnh): R-32
· Lưu lượng gió (Dàn lạnh): 8.5 m³/phút
· Độ ồn (Dàn lạnh) : 26 - 38 dB(A)
· Độ ồn (Dàn nóng) : 49 dB(A)
· Kích thước Dàn lạnh (Cao x Rộng x Sâu) : 288 x 785 x 250 mm
· Trọng lượng Dàn lạnh: 9 kg
· Kích thước Dàn nóng (Cao x Rộng x Sâu) : 418 x 695 x 244 mm
· Trọng lượng Dàn nóng: 20 kg
· Kích thước ống đồng: 6.4 / 9.5 mm
· Máy điều hòa : 12.000 BTU (1.5 HP)
· Loại máy: Điều hòa một chiều (chỉ làm lạnh)
· Công suất làm lạnh: 12.000 BTU (1.5 HP)
· Phạm vi hiệu quả: Dưới 25 m²
· Công nghệ: Tiêu chuẩn (Không Inverter)
· Điện năng tiêu thụ: Khoảng 0.93 kW/h
· Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz
· Loại Gas (Môi chất lạnh): R-32
· Lưu lượng gió (Dàn lạnh): 11.4 m³/phút
· Độ ồn (Dàn lạnh) : 30 - 39 dB(A)
· Độ ồn (Dàn nóng) : 51 dB(A)
· Kích thước Dàn lạnh (Cao x Rộng x Sâu) : 282 x 777 x 250 mm
· Trọng lượng Dàn lạnh: 9 kg
· Kích thước Dàn nóng (Cao x Rộng x Sâu) : 550 x 685 x 275 mm
· Trọng lượng Dàn nóng: 30 kg
· Kích thước ống đồng: 6.4 / 9.5 mm
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Công tác phá dỡ lớp vữa trát cũ là một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình cải tạo, sửa chữa công trình. Việc thực hiện đúng kỹ thuật không chỉ đảm bảo an toàn lao động mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, độ bám dính và tuổi thọ của lớp vữa mới. Dưới đây là các yêu cầu kỹ thuật chi tiết cần tuân thủ.
(1) Giai đoạn 1: Công tác Chuẩn bị
Đây là giai đoạn tối quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho toàn bộ quá trình thi công.
· Khảo sát và Đánh giá Hiện trạng:
Xác định tình trạng lớp vữa: Kiểm tra mức độ bám dính của lớp vữa cũ bằng cách gõ nhẹ lên bề mặt. Các khu vực có tiếng kêu "bộp bộp" là những nơi vữa đã bị phồng rộp, tách lớp và cần được ưu tiên phá dỡ.
Kiểm tra kết cấu tường: Xác định vật liệu của kết cấu nền (tường gạch, tường bê tông, tấm panel...). Điều này quyết định phương pháp và dụng cụ phá dỡ phù hợp để tránh làm hư hại kết cấu chịu lực.
Kiểm tra hệ thống kỹ thuật âm tường: Rà soát bản vẽ hoặc dùng máy dò để xác định vị trí của các đường dây điện, ống nước, ống thông tin... Phải ngắt các nguồn liên quan (cầu dao điện, van nước tổng) trước khi thi công để phòng tránh tai nạn.
· Chuẩn bị Mặt bằng và Che chắn:
Di dời vật dụng: Di chuyển toàn bộ đồ đạc, vật dụng ra khỏi khu vực thi công. Đối với các vật dụng không thể di dời, cần sử dụng bạt, nilon, hoặc thùng carton dày để che phủ kỹ lưỡng, tránh bụi bẩn và va đập.
Bảo vệ sàn nhà và các bề mặt khác: Trải bạt dày hoặc tấm bảo vệ chuyên dụng lên sàn nhà, cầu thang, cửa sổ, và các bề mặt không thi công để chống trầy xước và bám bẩn.
Lắp đặt hệ thống bao che: Sử dụng lưới chống bụi hoặc bạt để bao che xung quanh khu vực thi công, đặc biệt là ở các vị trí cao hoặc gần khu vực công cộng để ngăn bụi và mảnh vỡ văng ra ngoài.
· Chuẩn bị Nhân lực và Thiết bị:
Nhân lực: Công nhân phải được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn lao động và kỹ thuật phá dỡ.
Trang bị Bảo hộ Lao động (PPE): Tất cả mọi người trong khu vực thi công phải được trang bị đầy đủ:
· Mũ bảo hộ.
· Kính mắt chống bụi và mảnh văng.
· Khẩu trang hoặc mặt nạ chống bụi (ưu tiên loại có phin lọc).
· Găng tay bảo hộ chống cắt, chống va đập.
· Giày bảo hộ có mũi thép.
· Quần áo bảo hộ dài tay.
· Thiết bị thi công:
· Dụng cụ thủ công: Búa tạ (loại nhỏ), búa đục, đục dẹt, xà beng.
· Thiết bị cơ giới: Máy khoan búa, máy đục bê tông chuyên dụng (chọn loại có công suất phù hợp để tránh phá kết cấu).
· Thiết bị phụ trợ: Xe rùa, bao tải, thang, giàn giáo chắc chắn.
(2) Giai đoạn 2: Kỹ thuật Phá dỡ
· Nguyên tắc chung:
Phá dỡ từ trên xuống dưới: Luôn bắt đầu phá dỡ từ vị trí cao nhất và tiến dần xuống dưới để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng mảng vữa phía trên rơi xuống gây nguy hiểm.
Kiểm soát lực tác động: Sử dụng lực vừa đủ, tránh tác động lực quá mạnh và đột ngột vào kết cấu tường. Đối với tường gạch, việc đục quá mạnh có thể làm vỡ gạch hoặc ảnh hưởng đến toàn bộ mảng tường.
· Phương pháp thi công chi tiết:
Đối với phương pháp thủ công (áp dụng cho khu vực nhỏ, lớp vữa yếu):
Dùng búa và đục dẹt đặt nghiêng một góc khoảng 30-45 độ so với bề mặt tường.
Gõ búa đều tay vào đuôi đục để tách dần lớp vữa ra khỏi tường. Di chuyển điểm đục liên tục để tạo thành các đường nứt và làm bong các mảng vữa.
Đối với phương pháp cơ giới (áp dụng cho diện tích lớn, lớp vữa cứng chắc):
Sử dụng máy đục bê tông lắp mũi đục dẹt.
Đặt mũi đục nghiêng một góc tương tự như phương pháp thủ công.
Bắt đầu từ những vị trí vữa đã bị phồng rộp hoặc từ mép của mảng tường.
Điều khiển máy với lực vừa phải, cho máy chạy từng nhịp ngắn để kiểm soát hướng và độ sâu của mũi đục. Tuyệt đối không đục sâu vào lớp gạch hoặc bê tông nền.
Chia diện tích lớn thành các ô nhỏ (khoảng 1m x 1m) để dễ quản lý và thi công an toàn hơn.
(3) Giai đoạn 3: Xử lý sau Phá dỡ
· Vệ sinh Bề mặt:
Sau khi phá dỡ xong lớp vữa, phải làm sạch hoàn toàn bề mặt tường.
Sử dụng chổi sắt hoặc máy mài lắp chổi cước sắt để đánh bay tất cả các mảnh vữa, bụi bẩn, vôi vữa cũ còn sót lại.
Bề mặt tường sau khi vệ sinh phải sạch, không còn bụi bẩn, dầu mỡ hay các tạp chất khác làm ảnh hưởng đến độ bám dính của lớp vữa mới.
Có thể dùng vòi nước áp lực cao hoặc chổi và nước để rửa sạch bề mặt, sau đó để khô hoàn toàn trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
· Thu gom và Vận chuyển Phế thải:
Toàn bộ xà bần, vữa vụn phải được thu gom gọn gàng vào bao tải hoặc xe rùa.
Phân loại phế thải nếu có yêu cầu.
Vận chuyển phế thải đến đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi ra môi trường.
· Nghiệm thu Bề mặt:
Bề mặt tường sau khi phá dỡ và vệ sinh phải được kiểm tra kỹ lưỡng.
Yêu cầu:
Toàn bộ lớp vữa cũ đã được loại bỏ.
Bề mặt tường phẳng tương đối, không còn các điểm lồi lõm do vữa cũ sót lại.
Kết cấu nền (gạch, bê tông) không bị nứt, vỡ, hoặc hư hại nghiêm trọng. Nếu có, phải tiến hành sửa chữa, gia cố trước khi trát lớp mới.
Bề mặt sạch sẽ, khô ráo.
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Sau khi bề mặt đã được chuẩn bị đạt yêu cầu, tiến hành thi công các lớp hoàn thiện mới.
(1) Công tác Trát tường:
Tạo ẩm bề mặt: Phun nước tạo ẩm cho bề mặt tường trước khi trát để tường không hút nước đột ngột từ vữa, tránh gây nứt và đảm bảo độ bám dính tốt.
Trát lớp lót (lớp kết nối): Trát một lớp vữa xi măng mác cao (tỷ lệ xi măng nhiều hơn) dày khoảng 3-5 mm lên bề mặt. Lớp này có tác dụng tạo liên kết chắc chắn giữa tường gạch/bê tông và lớp vữa hoàn thiện.
Trát lớp hoàn thiện: Sau khi lớp lót se mặt, tiến hành trát lớp vữa hoàn thiện. Chiều dày lớp trát khoảng 1-1.5 cm. Sử dụng thước nhôm cán phẳng bề mặt, sau đó dùng bàn xoa xoa nhẵn. Đảm bảo bề mặt trát phẳng, không lồi lõm, không có vết rạn chân chim.
Bảo dưỡng: Sau khi trát khoảng 4-8 giờ, tiến hành phun nước bảo dưỡng. Bảo dưỡng liên tục trong 3-7 ngày (tùy điều kiện thời tiết) để vữa đạt cường độ tốt nhất và tránh nứt.
(2) Công tác Bả Matit (Bột trét):
Điều kiện thi công: Bề mặt tường trát phải khô hoàn toàn (thường sau 7-21 ngày tùy thời tiết). Độ ẩm tường lý tưởng là dưới 16%.
Bả lớp 1: Dùng bàn bả chuyên dụng trét một lớp matit mỏng lên tường. Bả đều tay để tạo độ phẳng cơ bản.
Bả lớp 2 (nếu cần): Sau khi lớp 1 khô (khoảng 2-4 giờ), dùng giấy nhám loại vừa để xả nhám nhẹ, loại bỏ các gợn và bụi bẩn. Sau đó tiến hành bả lớp thứ 2 để bề mặt đạt độ phẳng và mịn tối đa.
Xả nhám hoàn thiện: Đợi lớp bả cuối cùng khô hoàn toàn (khoảng 4-6 giờ), dùng giấy nhám loại mịn để xả nhám toàn bộ bề mặt, tạo độ phẳng mịn hoàn hảo. Dùng đèn chiếu nghiêng để kiểm tra độ phẳng.
(3) Công tác Sơn tường:
Vệ sinh: Dùng chổi, máy hút bụi, hoặc khăn ẩm để làm sạch hoàn toàn bụi bẩn sinh ra trong quá trình xả nhám. Bề mặt phải sạch tuyệt đối trước khi sơn.
Sơn lót (1-2 lớp): Sơn lót có tác dụng kháng kiềm, chống thấm ngược và tăng cường độ bám dính cho lớp sơn phủ. Thi công 1 đến 2 lớp sơn lót, mỗi lớp cách nhau khoảng 2-3 giờ.
Sơn phủ màu (2 lớp):
Lớp 1: Sau khi lớp sơn lót cuối cùng khô, tiến hành thi công lớp sơn phủ màu thứ nhất. Dùng cọ lăn (rulo) lăn đều tay, đảm bảo sơn phủ đồng nhất trên toàn bộ bề mặt.
Lớp 2: Thi công lớp sơn phủ thứ hai sau khi lớp đầu tiên đã khô (thường sau 2-4 giờ). Lớp sơn này có tác dụng hoàn thiện, giúp màu sắc đồng đều, che lấp các khuyết điểm và bảo vệ bề mặt tường.
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(1) Công tác Đục phá nền cũ:
Đối với lát vá: Xác định chính xác khu vực gạch bị bong, vỡ. Dùng máy cắt gạch cắt theo đường ron xung quanh khu vực cần thay thế. Dùng đục và búa nhẹ nhàng đục bỏ viên gạch hỏng và lớp vữa lót cũ bên dưới.
Đối với lát mới toàn bộ: Dùng máy đục chuyên dụng để phá bỏ toàn bộ lớp gạch cũ và lớp vữa lót nền. Đục phá theo từng khu vực nhỏ để dễ kiểm soát và thu dọn.
(2) Công tác Cán nền, Tạo phẳng:
Vệ sinh sạch sẽ bề mặt nền sau khi đục phá, loại bỏ hết vữa cũ và bụi bẩn.
Trộn vữa lót nền (xi măng, cát) theo đúng tỷ lệ.
Đổ lớp vữa lót và dùng thước nhôm cán phẳng. Kiểm tra độ phẳng bằng thước li-vô (nivo). Nền phải có độ dốc nhẹ về phía thoát sàn (nếu là khu vực vệ sinh, ban công).
Để nền khô se mặt trước khi tiến hành lát gạch.
(3) Công tác Lát gạch:
Chuẩn bị gạch: Lau sạch bụi bẩn trên gạch. Không cần ngâm gạch đối với các loại gạch granite, porcelain hiện đại.
Chuẩn bị keo dán gạch/hồ dầu: Trộn keo dán gạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc trộn hồ dầu (xi măng nguyên chất pha loãng).
Thi công lát: Dùng bay răng cưa trét một lớp keo dán gạch đều lên bề mặt nền, sau đó trét một lớp mỏng lên mặt sau viên gạch. Đặt viên gạch xuống nền, dùng búa cao su gõ nhẹ để điều chỉnh gạch vào đúng vị trí và đảm bảo độ bám dính.
Sử dụng ke nhựa định vị (ron gạch) để đảm bảo các mạch gạch đều và thẳng.
(4) Công tác Chà ron (Chít mạch):
Sau khi lát gạch khoảng 24 giờ, khi keo/vữa đã khô và gạch đã bám chắc, tiến hành vệ sinh bề mặt và lấy ke định vị ra.
Trộn keo chà ron theo tỷ lệ của nhà sản xuất.
Dùng bay cao su hoặc dụng cụ chuyên dụng miết keo vào đầy các khe ron.
Sau khoảng 10-15 phút, khi keo bắt đầu se lại, dùng giẻ sạch hoặc mút xốp lau phần keo thừa trên bề mặt gạch.
Để ron khô hoàn toàn (thường sau 24 giờ) trước khi đưa vào sử dụng.
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(1) Khảo sát hiện trạng
Trước khi thực hiện giải pháp kỹ thuật, cần tiến hành khảo sát chi tiết hiện trạng sê nô và hệ thống thoát nước mái:
· Quan sát trực tiếp: Kiểm tra các vết nứt, khe hở, rêu mốc, dấu hiệu thấm dột, đọng nước hoặc tắc nghẽn.
· Đánh giá kết cấu: Kiểm tra khả năng chịu lực, độ võng hoặc hư hỏng bê tông, vữa.
· Kiểm tra hệ thống thoát nước: Dùng thử nước hoặc chờ mưa để kiểm tra dòng chảy, tốc độ thoát nước, vị trí tắc nghẽn hoặc chảy ngược.
(2) Giải pháp chống thấm sê nô thoát mái
· Chuẩn bị bề mặt
Đục bỏ lớp vữa, lớp chống thấm cũ (nếu có).
· Làm sạch bề mặt bê tông bằng bàn chải sắt, máy mài, hoặc vòi nước áp lực cao.
· Xử lý các vết nứt bằng keo Epoxy hoặc vữa sửa chữa gốc xi măng không co ngót.
· Làm khô hoàn toàn bề mặt trước khi thi công lớp chống thấm mới.
· Các phương án chống thấm
Phương án 1: Sử dụng màng chống thấm lỏng gốc Polyurethane (PU)
· Thi công lớp lót (primer) phù hợp với vật liệu PU.
· Thi công 2–3 lớp màng PU lỏng bằng chổi, rulô hoặc máy phun.
· Đảm bảo chiều dày khô sau cùng khoảng 1.5–2 mm.
· Gia cố thêm bằng lưới thủy tinh hoặc vải không dệt tại các góc, mạch nối hoặc vị trí tiếp giáp.
Phương án 2: Sử dụng vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer (gốc 2 thành phần)
· Trộn đúng tỷ lệ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
· Thi công 2 lớp bằng chổi hoặc rulô.
· Phù hợp cho sê nô có bề mặt hút nước mạnh hoặc khó thi công màng lỏng.
Phương án 3: Dán màng khò nóng bitum
· Làm sạch và làm phẳng bề mặt.
· Thi công lớp lót (primer).
· Dùng đèn khò để khò màng bitum dán lên sê nô.
· Lưu ý xử lý kỹ các điểm chuyển tiếp và chân tường.
(3) Thay mới hệ thống thoát nước mái
· Loại bỏ hệ thống thoát nước cũ
· Tháo dỡ toàn bộ ống thoát nước, phễu thu sàn, máng dẫn nước cũ.
· Làm sạch hố thu, sửa chữa các điểm vỡ hoặc lún.
· Lắp đặt hệ thống mới
Thiết kế lại cao độ thoát nước hợp lý để đảm bảo dốc thoát >1% hướng về phễu thu.
Thay mới phễu thu nước mái bằng loại có lưới chắn rác, inox hoặc composite.
Lắp đặt hệ thống ống PVC, HDPE hoặc uPVC có đường kính phù hợp (thường D90–D140), đi chìm hoặc nổi theo yêu cầu.
Gia cố chống thấm quanh cổ ống xuyên sàn bằng keo trám chuyên dụng, băng cản nước hoặc vữa polymer.
(4) Kiểm tra và nghiệm thu
· Thử nước sê nô bằng cách bơm nước để kiểm tra độ thấm.
· Kiểm tra tốc độ thoát nước, độ rò rỉ tại các mối nối ống, chân phễu.
· Nghiệm thu theo quy trình kỹ thuật, có biên bản kèm hình ảnh.
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(1) Khảo sát và đánh giá hiện trạng
Đánh giá tổng thể hệ thống điện hiện hữu: kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn, công tắc, ổ cắm; xác định các vị trí hư hỏng, mất an toàn hoặc không còn phù hợp với công năng sử dụng.
Đo đạc, kiểm tra tải điện: xác định công suất tiêu thụ, khả năng chịu tải của đường dây hiện tại.
Lên bản vẽ bố trí đèn – ổ cắm – công tắc mới dựa trên nhu cầu sử dụng, thẩm mỹ, tiêu chuẩn chiếu sáng và an toàn điện.
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(1) Khảo sát và xác định nguyên nhân
· Cửa bị xệ cánh: Do bản lề bị lỏng, vít bị tuôn hoặc cánh cửa quá nặng khiến bản lề chịu tải không đều.
· Cửa bị cong vênh: Do thay đổi độ ẩm, nhiệt độ, gỗ không được xử lý kỹ hoặc sử dụng lâu ngày.
· Ổ khóa bị hỏng hoặc cũ: Có thể do bị gỉ sét, sai lệch, kẹt cơ cấu hoặc không đảm bảo an toàn.
(2) Chuẩn bị dụng cụ và vật tư
· Tua vít (2 cạnh, 4 cạnh)
· Keo dán gỗ, keo AB hoặc epoxy (nếu cần phục hồi bề mặt)
· Giấy nhám hoặc máy chà nhám
· Bào tay hoặc máy mài
· Bản lề mới (nếu cần thay)
· Ổ khóa mới
· Thước, kẹp gỗ, máy khoan, vít gỗ
(3) Biện pháp sửa chữa cụ thể
· Sửa chữa cửa bị xệ cánh
· Kiểm tra bản lề: Siết chặt lại vít hoặc thay vít dài hơn nếu bị lỏng.
· Nếu lỗ vít cũ bị rộng: Nhồi keo gỗ và mùn cưa, chờ khô rồi bắt vít lại.
· Thay bản lề mới nếu bản lề bị gãy hoặc biến dạng.
· Có thể dùng thêm miếng đệm bản lề để điều chỉnh khe hở giữa cửa và khung.
· 3.2. Xử lý cong vênh
· Xác định phần bị vênh, tháo cửa ra khỏi khung.
· Dùng bào tay hoặc máy mài để bào phẳng lại phần cong.
· Nếu cong nặng, có thể dùng nước nóng để làm mềm gỗ, sau đó ép thẳng bằng kẹp gỗ và để khô từ 24–48 giờ.
· Kiểm tra lại khe hở sau khi xử lý.
· Thay ổ khóa cửa
· Tháo ổ khóa cũ ra khỏi thân cửa.
· Đo và đánh dấu vị trí lắp ổ khóa mới (nếu không trùng kích thước).
· Khoan và đục rãnh ổ khóa mới (dùng đục, máy cắt cầm tay hoặc router).
· Gắn ổ khóa mới, siết chặt vít và kiểm tra hoạt động trơn tru.
· Bịt ngăn ánh sang các cửa đi, cửa sổ pano kinh
· Làm khung sắt hộp 15x15x1.2 mm khoảng cách 600 làm xương ốp tấm alu.
· Ốp tấm alu dầy 2mm bằng keo tibon.
· Các cạnh dán và bắn vít phào nhựa.
(4) Kiểm tra và hoàn thiện
· Lắp lại cánh cửa vào khung, đảm bảo đóng mở dễ dàng, không bị cọ quét.
· Kiểm tra độ kín khít giữa cửa và khung, đặc biệt là ở các điểm bản lề và vị trí khóa.
· Sơn, phủ vecni hoặc chống ẩm nếu cần để tăng độ bền và thẩm mỹ.
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(1) Đèn chiếu sáng
· Tháo dỡ hệ thống đèn cũ
Ngắt nguồn điện, tháo dỡ đèn huỳnh quang, đèn compact hoặc đèn âm trần cũ. Kiểm tra hệ thống dây dẫn, máng đèn, driver (nếu có), thay thế nếu đã hư hỏng hoặc xuống cấp.
· Cải tạo và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mới
Chọn loại đèn phù hợp:
· Đèn LED ốp trần cho trần thạch cao.
· Đèn LED tuýp hoặc đèn chống ẩm, chống bụi cho khu vực kỹ thuật.
· Ưu tiên đèn LED tiết kiệm điện, tuổi thọ cao, ánh sáng ổn định, không nhấp nháy.
Tính toán mức độ chiếu sáng (lux) phù hợp theo quy chuẩn:
· Văn phòng: 300–500 lux
· Hành lang: 100–150 lux
· Nhà vệ sinh: 150–200 lux
Lắp đặt dây dẫn mới (nếu cần) bằng cáp điện chất lượng (Cadivi, Trần Phú…), đi âm tường hoặc trong ống ghen chịu nhiệt.
· Thông số kỹ thuật đèn led ốp trần 15W, D170-220V, 6500K
· Công suất: 15W
· Điện áp hoạt động: 110-245V
· Nhiệt độ màu (CCT): 6500K 
· Quang thông : ≥1425lm 
· Chỉ số IP: -IP54
· CHỉ số PF : 0.5
· Kích thước : ≥ D170
· Chiều cao (H): thường khoảng 50–60 mm (cần xác minh tùy hãng sản xuất)
· Cấp bảo vệ IP: IP20 (bảo vệ khỏi vật rắn lớn hơn 12mm, không chống nước – chỉ dùng trong nhà)
· Vật liệu vỏ: Nhựa tán quang PMMA hoặc PC, đế nhôm tản nhiệt
· Kiểu lắp đặt: Ốp trần nổi (surface mounted)
· Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ
· Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +40°C
· Hệ số công suất (PF): ≥ 0.5 hoặc ≥ 0.9 (tuỳ loại)
· Thông số kỹ thuật đèn led dài 1200MM, 20W-2000Lm
· Loại đèn: Đèn LED tuýp (loại T8 hoặc tuýp liền máng)
· Chiều dài: 1200 mm (1.2 mét / 4 feet)
· Công suất tiêu thụ: 20W
· Quang thông (độ sáng): ≥ 2000 lumen
· Hiệu suất sáng: Khoảng 100 lm/W
· Điện áp hoạt động: 220 – 240V AC, tần số 50/60Hz
· Nhiệt độ màu (CCT): 3000K (ánh sáng vàng ấm) / 4000K (ánh sáng trung tính) / 6500K (ánh sáng trắng lạnh)
· Chỉ số hoàn màu (CRI): ≥ 80
· Hệ số công suất (PF): ≥ 0.9 (đèn chất lượng cao)
· Góc chiếu sáng: 120° – 180°
· Chất liệu: Nhôm tản nhiệt + chụp nhựa polycarbonate (PC) tán quang
· Đui đèn: G13 (đối với loại T8) hoặc gắn liền máng
· Cấp bảo vệ IP: IP20 (chỉ sử dụng trong nhà)
· Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +40°C
· Tuổi thọ: ≥ 25.000 – 50.000 giờ
· Kiểu lắp đặt: Gắn trần, gắn tường hoặc lắp trong máng
· Chứng nhận: CE, RoHS, TCVN (nếu áp dụng)
· Ứng dụng: Văn phòng, nhà máy, hành lang, trường học, siêu thị, bãi đỗ xe.
(2) Thay mới công tắc, ổ cắm
· Loại bỏ thiết bị cũ
Ngắt nguồn điện, tháo các công tắc và ổ cắm đã cũ, hư hỏng hoặc không đạt chuẩn an toàn.
Kiểm tra phần dây điện bên trong, thay thế đoạn dây bị oxy hóa hoặc có dấu hiệu chảy nhựa.
· Lắp đặt công tắc, ổ cắm mới
Lựa chọn thiết bị đạt chuẩn từ các thương hiệu uy tín như Schneider, Panasonic, Sino, Clipsal...
Sử dụng ổ cắm 3 chấu có tiếp địa cho các thiết bị có vỏ kim loại.
Bố trí ổ cắm và công tắc theo chiều cao hợp lý:
· Ổ cắm: cao 0.3–0.4 m (với ổ cắm thường), hoặc cao 1.2–1.5 m (với ổ cắm máy in, máy lạnh).
· Công tắc: cao 1.2–1.3 m.
Phân chia mạch điện hợp lý: công tắc – ổ cắm – đèn cần đi riêng các mạch để dễ kiểm soát và bảo trì.
Ghi nhãn từng thiết bị trong tủ điện để tiện quản lý.
(3) An toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật
Đảm bảo hệ thống có thiết bị bảo vệ chống quá tải – chống giật (ELCB/RCD).
Cáp đi âm tường hoặc trần cần luồn trong ống PVC chịu nhiệt hoặc ống ruột gà có khả năng chống cháy lan.
Đấu nối đúng kỹ thuật, sử dụng domino hoặc terminal blocks để bảo đảm độ chắc chắn.
Thiết bị lắp đặt phải có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ, tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN và quy định hiện hành.
(4) Kiểm tra và nghiệm thu
Thử tải từng mạch đèn, ổ cắm, công tắc sau khi lắp đặt.
Kiểm tra hệ số cách điện, đảm bảo không rò rỉ điện ra vỏ kim loại.
Nghiệm thu bởi cán bộ giám sát điện và có biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.
(5) Bảo trì – bảo dưỡng sau cải tạo
Kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm nguy cơ hỏng hóc.
Thay thế bóng đèn hoặc ổ cắm nếu có dấu hiệu chập chờn, phát nhiệt hoặc không sử dụng được.
Vệ sinh bề mặt đèn và công tắc định kỳ để đảm bảo hiệu suất chiếu sáng và độ bền thiết bị.
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(1) Khảo sát và đánh giá hiện trạng
Kiểm tra hệ thống điều hòa hiện hữu: đánh giá tình trạng hoạt động của từng dàn lạnh/dàn nóng, ống đồng, dây điện, ống thoát nước, giá treo,…
Xác định công suất làm lạnh thực tế so với nhu cầu sử dụng của từng không gian.
Kiểm tra bố trí mặt bằng hiện hữu: trần, tường, lối đi kỹ thuật để xem xét khả năng lắp đặt mới hoặc cải tạo.
Đánh giá hệ thống cấp điện và thoát nước ngưng để xác định khả năng tái sử dụng hoặc cần nâng cấp.
(2) Phương án tháo dỡ hệ thống điều hòa cũ
Ngắt nguồn điện và hút gas hồi về dàn nóng (nếu máy còn sử dụng được gas).
Tháo dỡ dàn lạnh, dàn nóng, ống đồng và ống thoát nước cũ.
Thu gom, xử lý môi chất lạnh cũ đúng quy định về bảo vệ môi trường.
Vệ sinh các vị trí tường/trần trước khi lắp đặt mới.
(3) Giải pháp cải tạo và lắp đặt hệ thống điều hòa cục bộ mới
· Lựa chọn thiết bị
Loại máy: điều hòa treo tường, âm trần cassette, điều hòa multi nếu có nhiều không gian cần làm mát.
Công suất máy: tính toán theo diện tích và công năng sử dụng: Phòng họp/văn phòng: 2.0–3.0 HP trở lên

Chọn thương hiệu uy tín: Daikin, Panasonic, Mitsubishi Electric, LG, Casper,...
Ưu tiên máy inverter: tiết kiệm điện, làm lạnh ổn định, ít tiếng ồn.
· Lắp đặt thiết bị mới
Dàn lạnh: Gắn tại vị trí hợp lý: tránh đối diện trực tiếp giường/người ngồi, đảm bảo lưu thông gió tốt. Khoảng cách đến trần ≥10 cm, không bị cản gió.
Dàn nóng: Bố trí ngoài trời thông thoáng, có mái che, cách tường ≥30 cm. Gắn trên khung thép hoặc giá đỡ chịu lực, chống rung.
Ống đồng, dây điện, ống thoát nước: Dùng ống đồng đúng chuẩn (tối thiểu dày 0.61 mm), cách nhiệt bằng bảo ôn PE chất lượng cao.
Dây điện cấp nguồn phải phù hợp công suất máy, đi trong ống gen chịu nhiệt.
Ống thoát nước ngưng đi âm hoặc nổi, đảm bảo dốc tự nhiên, tránh tắc nghẽn.
Lắp đặt tủ điện điều khiển (nếu cần): 
Tách riêng mạch điện điều hòa khỏi các thiết bị khác.
Bố trí CB riêng cho từng máy lạnh để bảo vệ khi quá tải hoặc ngắn mạch.
(4) Quy trình sửa chữa – bảo dưỡng điều hòa cục bộ
· Bảo dưỡng 
Đối với dàn lạnh:
· Tháo mặt nạ, vệ sinh màng lọc bụi bằng nước sạch.
· Dùng bình xịt vệ sinh chuyên dụng làm sạch dàn lạnh (dàn bay hơi).
· Kiểm tra quạt gió, mô tơ quạt và mạch điều khiển.
Đối với dàn nóng:
· Dùng máy rửa áp lực xịt rửa dàn nóng (dàn ngưng tụ), loại bỏ bụi và rác bám.
· Kiểm tra quạt dàn nóng, mô tơ quạt, độ rung và tiếng ồn.
· Siết lại các đầu nối dây điện, kiểm tra rơ-le nhiệt.
Hệ thống thoát nước:
· Vệ sinh, thông tắc đường ống thoát nước ngưng.
· Kiểm tra dốc ống và khớp nối, tránh rò rỉ hoặc chảy ngược.
Kiểm tra gas lạnh:
· Dùng đồng hồ đo áp suất kiểm tra lượng gas.
· Nạp bổ sung gas (R22, R410A, R32...) nếu thiếu.
· Kiểm tra rò rỉ gas bằng bọt xà phòng hoặc máy dò chuyên dụng.
· Sửa chữa kỹ thuật
· Thay thế quạt dàn lạnh hoặc dàn nóng nếu hỏng.
· Thay tụ điện khởi động, bo mạch điều khiển nếu lỗi.
· Vá hoặc thay đoạn ống đồng bị xì.
· Thay lớp bảo ôn cách nhiệt bị mục nát.
· Thay công tắc điều khiển từ xa hoặc board hiển thị nếu không hoạt động.
· Vật tư – thiết bị cần thiết
· Gas lạnh (tùy loại máy): R22, R410A, R32.
· Lớp bảo ôn cách nhiệt PE.
· Tụ điện, mô tơ quạt, bo mạch thay thế.
· Dây điện lõi đồng, domino nối, CB bảo vệ.
· Dụng cụ bảo trì: máy hút bụi, máy bơm hút chân không, đồng hồ gas, đồng hồ đo dòng...
(5) Kiểm tra và vận hành thử
Kiểm tra độ kín hệ thống ống đồng, thực hiện hút chân không trước khi nạp gas (nếu máy mới chưa nạp sẵn). Cấp điện và kiểm tra:
· Độ mát của máy, tốc độ quạt, tiếng ồn.
· Hoạt động của điều khiển từ xa.
· Tình trạng thoát nước ngưng.
· Đo điện áp, dòng điện hoạt động, so sánh với thông số kỹ thuật máy.
(6) Nghiệm thu và bàn giao
Lập biên bản nghiệm thu kỹ thuật, kiểm tra thông số vận hành.
Bàn giao hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành chính hãng.
Hướng dẫn vệ sinh định kỳ, bảo trì bảo dưỡng.
(7) Bảo trì sau cải tạo
Lịch bảo trì định kỳ:
· Vệ sinh dàn lạnh, màng lọc: 3–4 tháng/lần.
· Vệ sinh dàn nóng, kiểm tra gas, thông tắc ống xả: 6 tháng/lần.
· Theo dõi hiệu suất làm mát: Nếu máy yếu lạnh, ồn bất thường → kiểm tra gas hoặc quạt gió.
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(1) Tổ chức và huấn luyện an toàn
Tổ chức họp đầu công trường để phổ biến quy định an toàn.
Huấn luyện an toàn lao động định kỳ cho công nhân, kỹ thuật viên, tổ đội thi công.
Bố trí cán bộ an toàn lao động chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát xuyên suốt quá trình cải tạo.
(2) Trang bị bảo hộ lao động
Trang bị đầy đủ: mũ bảo hộ, găng tay, kính bảo hộ, áo phản quang, giày mũi thép,...
Cấm tuyệt đối làm việc khi không có đủ thiết bị bảo hộ.
Kiểm tra định kỳ và thay mới các thiết bị bảo hộ khi hư hỏng.
(3) Biện pháp thi công an toàn
Ngắt điện các khu vực thi công trước khi tháo lắp thiết bị điện.
Có biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công – đặc biệt nơi tiếp giáp khu vực làm việc văn phòng đang hoạt động.
Dùng giàn giáo, thang nâng đúng quy chuẩn, có kiểm định kỹ thuật.
Cấm sử dụng vật liệu, hóa chất nguy hiểm nếu chưa có biện pháp đảm bảo an toàn.
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(1) Kiểm soát nguồn nhiệt và thiết bị điện
Tách biệt các khu vực thi công sinh nhiệt (cắt, hàn, mài) và có người giám sát.
Chỉ sử dụng thiết bị điện có chứng nhận an toàn (CB, RCD…).
Cắt nguồn điện toàn bộ thiết bị sau giờ làm việc.
(2) Trang bị và huấn luyện PCCC
Bố trí bình chữa cháy CO₂, bình bột (PCCC) tại các điểm dễ tiếp cận.
Lắp đặt thùng cát, xô nước dự phòng tại khu vực thi công.
Tổ chức diễn tập xử lý cháy nổ cho tổ đội thi công (nếu thi công dài ngày).
(3) Giám sát vật liệu dễ cháy
Không lưu trữ nhiều vật tư dễ cháy (sơn, xăng, dung môi…) trong văn phòng.
Sử dụng vật liệu có chứng nhận chống cháy (vách thạch cao, dây điện bọc chống cháy…).
Thu gom rác thải vật liệu dễ cháy hàng ngày.
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(1) Bảo vệ môi trường không khí
Sử dụng vách ngăn che chắn khu vực thi công để giảm bụi phát tán.
Lắp đặt quạt thông gió, hút bụi tạm thời trong không gian kín.
Phun nước hoặc sử dụng máy hút bụi khi cắt gạch, mài bê tông.
(2) Quản lý tiếng ồn và rung
Thi công các hạng mục ồn lớn ngoài giờ hành chính hoặc theo thông báo trước.
Giảm rung bằng tấm cao su đệm máy móc, hạn chế đập phá thô bạo.
(3) Quản lý chất thải
Phân loại chất thải: rác xây dựng, rác sinh hoạt, rác nguy hại (bóng đèn, pin…).
Ký hợp đồng với đơn vị thu gom có giấy phép vận chuyển chất thải.
Không đổ nước thải, hóa chất xuống hệ thống cống văn phòng hiện hữu.
(4) Vệ sinh sau thi công
Vệ sinh sạch sẽ sàn, tường, hệ thống điện sau mỗi hạng mục hoàn thành.
Hút bụi, lau chùi và bàn giao mặt bằng vệ sinh công nghiệp trước khi sử dụng lại văn phòng.
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Lập kế hoạch chi tiết về PCCC, an toàn, vệ sinh cho từng giai đoạn cải tạo.
Cập nhật nhật ký thi công và nhật ký an toàn hàng ngày.
Có bảng nội quy, biển báo rõ ràng tại lối vào công trình.
Kiểm tra và nghiệm thu định kỳ các hạng mục liên quan đến an toàn và môi trường.

1     I.   N Ộ I DUNG S Ử A CH Ữ A CHI TI Ế T / CH Ỉ   D Ẫ N K Ỹ   THU Ậ T   I.1.   Thuy ế t minh n ộ i dung s ử a ch ữ a   (1)   Nhà A      Hi ệ n tr ạ ng   nhà A   Công trình đã lâu không s ử   d ụ ng nên xu ố ng c ấ p nghiêm tr ọ ng. Các h ạ ng m ụ c  hư h ỏ ng bao g ồ m:    -   N ề n nhà b ị   bong r ộ p   -   T ư ờ ng , tr ầ n   nhà bong tróc, n ứ t v ỡ : 40%   -   Tr ầ n  nhà th ấ m, d ộ t   -   H ệ   th ố ng c ử a g ỗ , c ử a s ổ   b ị   cong vênh, s ệ   cánh, m ấ t màu và h ỏ ng khóa   -   Sơn tư ờ ng rêu m ố c, bong tróc, th ấ m    -   C ử a g ỗ   và vách  ố p g ỗ   t ầ ng 2 b ị   m ố i xông   -   Lan can m ặ t ti ề n v ỡ , hoa s ắ t b ị   g ỉ   bong tróc   -   Sàn g ỗ   b ị   th ấ m nư ớ c và m ố i xông   -   M ộ t s ố   c ử a ra vào b ị   h ỏ ng   -   Dàn  n ắ ng   n ứ t v ỡ   -   M ái tôn , xà g ồ   hoen   g ỉ   sét , th ấ m d ộ t nhi ề u ch ỗ   -   S ê nô mái đ ọ ng nư ớ c  th ấ m d ộ t nhi ề u đi ể m   -   H ệ   th ố ng thoát nư ớ c mái hư h ỏ ng hoàn toàn   -   Toàn b ộ   thi ế t b ị   đèn chi ế u sáng và cáp đi ệ n đ ế n thi ế t b ị   trong phòng b ị   h ỏ ng.   -   Đi ề u hòa xu ố ng c ấ p c ầ n b ả o dư ỡ ng toàn b ộ , hư h ỏ ng c ầ n ki ể m tra s ử a ch ữ a.      N ộ i dung tháo d ỡ   nhà A   -   Tháo d ỡ   4 0% l ớ p trát các khu v ự c tr ầ n, tư ờ ng n ề n b ị   bong tróc   -   C ạ o v ệ   sinh toàn b ộ   l ớ p sơn cũ đã rêu m ố c   -   Tháo d ỡ   dàn n ắ ng đã v ỡ   g ẫ y    -   Tháo d ỡ   các c ử a đã b ị   m ố i m ọ t h ỏ ng (theo th ố ng kê c ử a)   -   Tháo d ỡ   ph ầ n sàn g ỗ   t ầ ng 2, phào g ỗ   chân tư ờ ng cao 10cm    -   Tháo d ỡ   tư ờ ng  ố p g ỗ   -   Tháo d ỡ   mái tôn g ỉ     -   Tháo d ỡ   l ớ p trát seno thoát nư ớ c mái, và mái s ả nh t ầ ng 1   -   Tháo d ỡ   h ệ   th ố ng thi ế t b ị   đi ệ n đèn chi ế u sáng trong phòng đã hư h ỏ ng   -   C ạ o g ỉ   sét hoa s ắ t    -   Tháo d ỡ   rèm c ử a s ổ   t ầ ng 1 : 3 b ộ , t ầ ng 2 : 14 b ộ      N ộ i dung s ử a ch ữ a nhà A   -   Trát l ạ i  4 0% tr ầ n tư ờ ng v ữ a xi măng mác 75   d ầ y 2cm  

